
24-36TH - 1 24-36TH - 2 MẦM 1 MẦM 2 MẦM 3

PTTC: Đi trong đường 

ngoằn nghoèo

PTTCKNXH&TM: Bé 

dán nhuỵ hoa

PTNT: Nhận biết tên 

gọi, đặc điểm, công 

dụng của xe ô tô

- PTNT

 Bé nhận biết  nhiều 

và một 

- PTNT:

 Gộp hai nhóm đối 

tượng và đếm

PTTCKNXH&TM: Tô 

màu thuyền buồm

PTTCKNXH&TM: 

Chiếc khăn tay

PTTM: Dạy hát bài 

"Em tập lái ô tô"

 PTTC- KNXH:  Ra 

vào nhà vệ sinh phải 

mang dép

 -PTTCKN _ XH:  Ra 

vào nhà vệ sinh phải 

mang dép

PTNN: Kể truyện "Cây 

táo"
PTNT: NB Hoa hồng

PTTC: Chuyền bắt 

bóng 2 bên theo hàng 

dọc và hàng ngang

PTTC: Ném trúng đích 

bằng 1 tay 

- PTNN:

 Đọc thơ:” em làm thợ 

xây”

Thứ 3

Thứ 4

THỨ
NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG 3 - 4 TUỔI

Thứ 2 NGHỈ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂL)

KẾ HOẠCH TUẦN 02 THÁNG 4 

(Từ ngày 7 đến 11 tháng 4 năm 2025)



PTNT: Nối thức ăn 

phù hợp với con vật

PTTCKNXH&TM: Bé 

tô màu hoa hồng

PTTM: Rèn kỹ năng tô 

màu kín hình tranh về 

phương tiện giao thông

- PTNN:

 Đọc đồng dao”  Xỉa 

cá mè”

PTTCKN _ XH: Bé 

thay bao gối

PTTCKNXH&TM: Vận 

động theo nhạc "Múa 

cho mẹ xem"

PTNT: Bé nhận biết 

hành vi nên và không 

nên

PTNN: Kể chuyện "Xe 

lu xe ca"

PTNN: Kể chuyện "Xe 

chữa cháy"

PTTM:

 Vđtn:” bắc kim thang”

PTNN: Bày tỏ nhu cầu 

của bản thân

PTTCKNXH&TM: Bé 

in màu bàn tay

PTTC-KNXH: Nhận 

biết hành vi đúng-sai 

khi tham gia giao 

thông đường bộ

PTTM:

Nghe nhạc :” Nổi trống 

lên các bạn ơi.”

 -PTTCKN _ XH:  Rèn 

trẻ xếp gối giúp cô

PTNT: Phân biệt hình 

tròn, hình vuông, hình 

tam giác

PTNN: Kể chuyện Vịt 

con ngộ nghĩnh
PTTM: Vẽ xe ô tô

PTTC-KNXH: Nhận 

biết hành vi đúng-sai 

khi tham gia giao 

thông đường sắt

 - PTNN:Thơ: bắp cải 

xanh

PTTCKNXH&TM: Xếp 

ngôi nhà

PTTCKNXH&TM: Bé 

tô màu con vịt

PHNN: Dạy bài thơ 

"Xe chữa cháy"

PTTC:Lăn bóng và di 

chuyển theo bóng

PTTCKN _ XH: Phòng 

tránh phỏng

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6



CHỒI 1 CHỒI 2 CHỒI 3 CHỒI 4

PTTM: Bài hát: Khúc 

hát đôi bàn tay

PTTM: Dạy hát: Lá 

xanh

PTNN Truyện: Kiến 

con đi ô tô (Xe ô tô)

PTNT: Chữ số, số 

lượng và số thứ tự 

trong phạm vi 5

PTNN: Bày tỏ tình 

cảm, nhu cầu và hiểu 

biết của bản thân 

bằng các câu ghép.

PTTC: Nhảy tách 

chụm chân

Tc-knxh Kỹ năng khi đi 

siêu thị

 PTNN: Bài thơ “Bếp 

ăn của các con vật”.

PTNT: Thêm, bớt 

trong phạm vi 5

PTNN: Trẻ tập nói các 

câu đơn, câu khẳng 

định đơn giản

PTNT Tách, gộp số 

lượng 5

PTTC: Vận động: 

“Ném trúng đích bằng 

1 tay”

4-5 TUỔI

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

NGHỈ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂL)

THỨ



PTTCXH: Hành vi 

“đúng – Sai” khi đọc 

sách

PTNT: Nhận biết ý 

nghĩa của các con số 

trong cuộc sống hàng 

ngày (số nhà, số xe, 

số điện thoại ba mẹ,..)

PTTM Hát: Em qua 

ngã tư đường phố

 PTNT: Trẻ biết nối 

các củ, quả có cùng 

hình dạng lại với nhau 

(trẻ thực hiện bài tập 

khám phá trang 16)

PTTC: Chạy dích dắc 

theo vật chuẩn và ném 

xa bằng 1 tay 

PTTC: Chạy chậm, bò 

chui qua cổng
PTTM Bé dán xe ô tô

 PTNN: Truyện “Củ cải 

trắng”

PTNT: Đếm trên đối 

tượng trong phạm vi 

10

PTTCM: Nghe, phân 

biệt âm thanh đa dạng 

trong thiên nhiên, cuộc 

sống (gió, mưa, xe cộ, 

đóng mở cửa, tiếng 

nhạc…)

PTNN Thơ: Cây táo 

ngọt

 PTTM: Dạy hát bài 

“Thương con mèo”.

PTNN: Truyện “Cây 

táo thần ”

PTTCKNXH: Trẻ biết 

tự chuẩn bị một số vật 

dụng cần thiết khi đi 

chơi xa

Tc – knxh: Đội mũ bảo 

hiển khi đi xe gắn máy.

PTTC- KNXH: Trẻ biết 

cách ứng xử khi có 

cháy

PTTC: Trườn sấp, 

trèo qua ghế dài 1,5 x 

30cm.

PTTM: Nặn hạt đậu

PTNT: So sánh sự 

khác nhau và giống 

nhau của các hình: 

hình vuông, hình tam 

giác, hình tròn, hình 

chữ nhật

PTTC: Trẻ nhận biết 

và phòng tránh những 

nơi không an toàn ( 

nhà bếp, ổ điện, cống, 

mương rãnh, hồ…)

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 4



LÁ 1 LÁ 2 LÁ 3 LÁ 4 LÁ 5

PTNT: Không khí sự 

cần thiết của nó với 

cuộc sống con người, 

con vật và cây.

Nhận biết số lượng 

10.Đếm đến 10

PTNT: So sánh số 

lượng các nhóm trong 

phạm vi 10 (Cs 105)

Ném trúng đích đứng 

bằng 2 tay.
PTTC: Ném trúng đích 

thẳng đứng

PTNN: Kể chuyện: 

Tấm Cám

làm bài tập (Trang 16- 

17)
PTNN: Tơ "Mưa"

 KNS: Trồng cây vào 

chậu

Thực hiện bài tập môi 

trường xung quanh

PTNT: Gọi tên các 

ngày trong tuần theo 

thứ tự (CS 109)
PTTC:  Ném trúng 

đích thẳng đứng

PTNT: Giải quyết vấn 

đề đơn giản bằng 

nhiều cách khác nhau

PTNT:Sự kỳ diệu của 

nước
PTNT: Bé chới hình 

khối

Bài tập làm quen với 

toán
PTNN: Nàng tiên ốc

PTTM: Hát "Lớn lên 

cháu đi lái máy cày"

Thực hiện bài tập tạo 

hình:Vẽ tranh bảo vệ 

môi trường.

Thực hiện bài tập hình 

khối

THỨ
5-6 TUỔI

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

NGHỈ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂL)



PTTC-KNXH: Thực 

hành làm món ăn đơn 

giản “cơm cuộn”

PTNN: Làm quen chữ 

viết v-r

PTTC: Đi, đập và bắt 

được bóng nảy 4-5 lần 

liên tiếp

PTTM:Nghe cảm nhận 

các giai điệu bài hát 

dân ca Nam bộ- Bắc 

bộ- Trung bộ.

PTTM: Bé gấp hươu 

cao cổ

PTTM: Múa + VĐ 

minh họa, Bác đưa 

thư vui tính

Tập tô: v-r
Làm tập khám phá KH-

XH trang 27 

PTTM: Xé dán hoa 

dây.

Thơ: Tiếng động 

quanh em

PTNN: Nghe hiểu nội 

dung các câu phức

KN: Sử lý tình huống  

khi bị mắc kẹt trong 

phòng

PTTM: Cắt theo 

đường vòng cung

PTTM: Gấp lộn KN- TCXH: Bé thực 

hiện tình cảm với ba

PTTC-KNXH: Nhận 

xét và tỏ thái độ với 

hành vi “đúng” - “sai”: 

trong việc tiết kiệm 

điện

PTTM: Nặn trái bắp

Biết “ viết” chữ theo 

thứ tự từ trái qua phải, 

từ trên xuống dưới. 

(CS 90)

 - Thực hiện bài tập :“ 

Nối hoạt động phù 

hợp với thời gian”

PTTM: Hát lá thuyền 

ước mơ

Thứ 6

Ghi chú: 

 PTTC: Phát triển thể chất

 PTNT: Phát triển nhận thức

 PTTCKNXH: Phát triển tình cảm-kỹ năng xã hội

 PTNN: Phát triển ngôn ngữ

 PTTM: Phát triển thẩm mĩ

Thứ 5













 


